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I. TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Các sông lớn ở Bắc Á đều chảy theo hướng
	A. từ bắc xuống nam. 	                     B. từ nam lên bắc.	
	C. từ tây sang đông   	                     D. từ đông sang tây 
Câu 2. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa phân bố tại khu vực nào? 
	A. Tây Nam Á                                      B. Nam Á
	C. Đông Nam Á		                    D. Đông Á
Câu 3. Phật giáo ra đời tại quốc gia nào sau đây?
A. Trung Quốc.		B. A-rập Xê-ut.	C. Pa-le-xtin.   	  D. Ấn Độ.
Câu 4. Thành phố nào đông dân nhất châu Á? 
A. Thượng Hải		B.Tô ki ô		C. Mu-bai		D. Bắc Kinh
Câu 5.  Nước có nền kinh tế -xã hội phát triển toàn diện nhất châu Á là
A. Trung Quốc.		B. Hàn Quốc.	C. Nhật Bản   	  D. Ấn Độ
Câu 6. Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử phát triển mạnh ở các quốc gia châu Á nào?
A. Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam.		B. Hàn Quốc, Co-oét, Lào.
C. Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ.		D. I-rắc, Xin-ga-po, Triều Tiên
Câu 7. Tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là
A. than đá.		B. vàng.		C. kim cương.		D. dầu mỏ.
Câu 8. Dân cư Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào sau đây?
	A. Đạo Hồi. 		B. Đạo Thiên chúa. 	C. Đạo Phật. 	D. Đạo Hindu.
Câu 9. Hoang mạc nào ở khu vực Nam Á?
A. Xahara            B. Gobi            C. Hoang mạc Tha                D. Ả Rập 
Câu 10. Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á là
	A. Nê-pan. 		B. Ấn Độ.		C. Bu-tan.		D. Băng-la-đét.
Câu 11. Phần đất liền khu vực Đông Á gồm 
    A. Hàn Quốc, Trung Quốc.			   B. Nhật Bản, Trung Quốc.
    C. Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên.		   D. Trung Quốc, đảo Đài Loan.
Câu 12: Quốc gia có số dân đông nhất Đông Á là
          A. Nhật Bản                 B. Trung Quốc           C. Hàn Quốc          D. Triều Tiên
Câu 13. Sông nào ở châu  Á có nguồn cung cấp nước chủ yếu do băng tuyết tan
A. Sông Mê Kông                                           C. Sông Hoàng Hà
B. Sông Trường Giang                                    D. Sông Tigrơ và Ơphrat
Câu 14. Nước có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á 
A. Nê-Pan                                                     C. Ấn Độ
B. Bu -tan                                                     D. Pakixtan
Câu 15. Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi các con sông
A.Sông Ấn, sông Hằng                                        C. Sông Hoàng Hà
B.Sông Trường Giang                                         D. Sông Tigrơ và Ơphrat
Câu 16. Giá trị sản xuất công nghiệp ở Ấn Độ đứng thứ mấy thế giới
A. 8                                                                      C. 10
B. 9                                                                      D. 11

II - PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Trình bày đặc điểm khí hậu, sông ngòi, cảnh quan tự nhiên của  khu vực  Nam Á?
Câu 2. 
a. Cho bảng số liệu sau:
	Khu vực
	Diện tích (nghìn km2)
	Dân số  (triệu người)

	Đông Á
Nam Á
Đông Nam Á
Trung Á
	11762
4489
4495
4002
	1503
1356
519
56


Tính mật độ dân số của các khu vực Châu Á? Hãy nhận xét mật độ dân số của các khu vực nói trên?
b. Ở Việt Nam cần có giải pháp nào để hạn chế sự gia tăng dân số?
Câu 3. Em hãy cho biết, tại sao Nhật Bản lại trở thành nước phát triển sớm nhất của châu Á?
Câu 4.  Cho bảng số liệu: Cơ cấu GDP của một số nước ở châu Á năm 2001                                                                       (Đơn vị : %)
	Quốc gia
	Nhật Bản
	Việt Nam

	Nông nghiệp 
Công nghiệp
Dịch vụ
	1,5
32,1
66,4
	23,6
37,8
38,6


a/Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP Nhật Bản, Việt Nam năm 2001?                                                                      
b/ Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét?
